PHỤ LỤC 01
các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ năm 2017-2019
(Kèm theo báo cáo số 513-BC/TU, ngày 07-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
1. Các tập thể, cá nhân được Trung ương và cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng
- Năm 2018, có 14 tập thể, 28 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 

- Năm 2019, có 30 tập thể và 40 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; có 01 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

2. Cấp huyện, thành phố và tương đương

	STT
	Tên đơn vị


	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Ghi chú

	
	
	SL tập thể


	SL cá nhân


	SL tập thể


	SL cá nhân


	SL tập thể


	SL cá nhân


	

	01
	Huyện Đăk Glei
	
	
	17
	23
	25
	46
	

	02
	Huyện Kon Rẫy
	6
	13
	8
	13
	2
	3
	

	03
	Huyện Tu Mơ Rông
	9
	19
	17
	37
	7
	25
	

	04
	Huyện Ngọc Hồi
	
	
	6
	
	5
	
	

	05
	Huyện Đăk Hà
	10
	20
	15
	31
	2
	3
	

	06
	Thành phố Kon Tum
	
	
	11
	16
	15
	41
	

	07
	Huyện Kon Plông
	
	
	1
	1
	15
	33
	

	08
	Đảng ủy BĐBP
	1
	
	2
	7
	4
	7
	

	09
	Đảng ủy Công an tỉnh
	6
	16
	6
	22
	3
	22
	

	10
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
	
	
	1
	
	3
	3
	

	11
	Đảng ủy Khối Các cơ quan
	
	
	3
	9
	5
	21
	

	12
	Đảng ủy Quân sự tỉnh
	
	
	22
	
	28
	2
	

	13
	Huyện Sa Thầy
	
	
	9
	13
	01
	01
	

	14
	Huyện Đăk Tô
	10
	13
	9
	12
	02
	02
	

	15
	Huyện Ia H D’rai
	
	
	
	
	02
	02
	

	
	Tổng
	42
	81
	127
	184
	119
	211
	


PHỤ LỤC 02

số lượng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
(Kèm theo báo cáo số 513-BC/TU, ngày 07-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số mô hình đã triển khai
	Mô hình mới triển khai
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	01
	Huyện Đăk Tô
	15
	0
	

	02
	Thành ủy Kon Tum
	150
	40
	

	03
	Huyện Đăk Glei
	10
	35
	

	04
	Huyện Kon Rẫy
	64
	0
	

	05
	Huyện Tu Mơ Rông
	10
	1
	

	06
	Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
	20
	0
	

	07
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
	6
	0
	

	08
	Đảng ủy Quân sự tỉnh
	6
	0
	

	09
	Huyện Kon Plông
	50
	42
	

	10
	ĐU Bộ đội Biên phòng tỉnh
	2
	3
	

	11
	Huyện Sa Thầy
	
	9
	

	12
	Huyện Đăk Hà
	3
	0
	

	13
	Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh
	5
	3
	

	14
	Đảng đoàn HĐND tỉnh
	1
	0
	

	15
	Đài phát thành và truyền hình tỉnh
	
	2
	

	16
	Công an tỉnh
	2
	0
	

	17
	Hội nông dân tỉnh Kon Tum
	3
	0
	

	18
	Huyện Ia H’Drai
	5
	0
	

	19
	Ban cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	1
	0
	

	20
	BCS Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum
	0
	1
	

	
	Tổng cộng

	353
	136
	


